
PHẦN I: 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

I. Giới thiệu chủ đầu tư

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Số 4 (TS4)
2. Đại diện: Ông NGUYỄN VĂN LỰC 
Chức vụ: Tổng Giám Đốc công ty.

3. Trụ sở chính: 320 Hưng Phú, Phường 09, Quận 08, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Điện thoại: (08) 3954-3361
Fax: (08) 3954-3367
       5.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000436 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí  

             Minh   cấp ngày 31/05/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 27 / 09 /2010 .
5. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến các mặt hàng thủy hải sản, nông sản, thủy hải sản, súc sản. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị cơ điện lạnh. Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng. Sản xuất hàng may mặc (trừ tẩy nhuộm, hồ, in). Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thủy hải sản, nông sản (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), súc sản và các loại hàng hóa, vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm phục vụ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành, hàng may mặc. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (trừ chế biến thực phẩm tươi sống). Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
II. Tên dự án và địa điểm : Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

PHẦN II: 
MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN
I. Mục tiêu của dự án

· Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ ổn định và đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.
· Cung cấp nguồn nguyên liệu đạt yêu cầu cho hoạt động sản xuất của các nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

II. Sự cần thiết đầu tư vào dự án

· Theo Trung tâm nghề cá thế giới, đến năm 2020, nhu cầu thủy sản thế giới trên 183 triệu tấn. Trong đó, các nước đang phát triển chiếm 77% tổng sản lượng tiêu thụ thủy sản toàn cầu. Thủy sản đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Năm 2009, sản lượng đã đạt trên 4,8 triệu tấn (gấp hơn 6 lần năm 1986), nuôi trồng tăng mạnh, đạt trên 2,5 triệu tấn (gấp hơn 20 lần năm 1986, tăng bình quân 14%/năm trong 24 năm qua). 
· Hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt ở 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,2 tỷ USD (gấp 40 lần so năm 1986, tăng bình quân 17%/năm, 24 năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu được 35 tỷ USD), trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 6 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.
· Theo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngành thủy sản Việt Nam phát triển với mục tiêu trở thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu với các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2010: sản lượng tăng bình quân 2,15%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4,8 - 5,0 tỷ USD; năm 2015: sản lượng tăng 2,76% năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,0 tỷ USD; đến năm 2020: kim ngạch xuất khẩu đạt 7,0 tỷ USD với khối lượng thành phần xuất khẩu đạt 1,8 tỷ tấn/4,7 tấn nguyên liệu thủy sản, chiếm 74,6%. 

· Với chiến lược phát triển ngành của Chính phủ và tiềm năng phát triển của ngành thủy sản rất lớn thời gian tới, chúng tôi dự kiến đầu tư dự án nhà máy chế biến thủy sản Công ty Cổ phần Toàn Thắng tại Khu Công nghiệp Long Hậu. Như vậy nguồn nguyên liệu hiện tại cung cấp cho Công ty theo dự tính sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của Công ty trong thời gian tới và giá thu mua biến động thất thường. Vì vậy, Công ty sẽ không chủ động được đầu vào cho nhà máy sản xuất và gây ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động sản xuất của Công ty. Chính vì các lý do trên, việc xây dựng dự án đầu tư vào vùng nguyên liệu là chiến lược trung và dài hạn của Công ty. Việc đầu tư vào vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu dài hạn phục vụ cho việc sản xuất chế biến thủy sản trong thời gian tới.

· Sau thời gian khảo sát Công ty nhận thấy tỉnh Đồng Tháp là vùng có điều kiện tự nhiên cũng như điều kiện giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản của Công ty.

· Chính vì những lý do trên nên việc đầu tư mở rộng Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho các Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty là vô cùng cấp thiết cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.
PHẦN III:
TÍNH TOÁN KINH PHÍ PHÂN BỔ ĐẦU TƯ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN
I. CÁC CĂN CỨ SỬ DỤNG TÍNH TOÁN:
· Thực hiện dự án theo lịch trình và kế hoạch của Công ty.
· Dùng đồng tiền tính toán là đồng tiền Việt Nam (VND/đồng).
· Lấy mặt bằng giá cả tại thời điểm lập dự án để tính.
· Giá nguyên vật liệu chính được xác định trong phần khả năng đáp ứng đầu vào.

· Tỷ lệ chế biến (Nguyên liệu/ Thành phẩm) 
· Lương công nhân bình quân: 1.500.000 đồng/ tháng

· Sản lượng nuôi trồng: 16.000 tấn/năm (hai vụ).
· Tỷ lệ khấu hao: Căn cứ định mức tỷ lệ khấu hao theo quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/1996 của Bộ Tài chính, về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ.
· Khấu hao máy móc thiết bị: 12%/năm.

· Khấu hao đất: 7%/năm.
· Khấu hao sửa chữa lớn TSCĐ theo quyết định 507/TC/QĐ/CSTC ngày 22/07/1986 là 4% trên đồng vốn cố định.

· Cổ tức: 16,00%/năm

· Lãi vay ngắn hạn theo lãi suất hiện hành của ngân hàng là: 16,00%/năm

II. TỔNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ
Tổng mức vốn đầu tư TCSĐ của dự án là: 26.000.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi sáu tỷ đồng), dự kiến như sau:

Bảng 1: 
Chi đầu tư TSCĐ

                                                                                            Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	I
	Chi phí đất
	24.000.000

	II
	Máy bơm nước
	2.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	26.000.000


Bảng 2: 
Sản lượng, doanh thu dự kiến hàng năm
· Sản lượng: 40 ao x 40 con/ m2 x 60% x 8.300 m2  x 2 vụ = 16.000 tấn/ năm

· Doanh thu: 16.000 tấn x 15.000 đồng/ kg = 240.000.000.000 đồng

Bảng 3: 
Chi phí dự tính hàng năm

         Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	LOẠI CHI PHÍ
	THÀNH TIỀN

	1
	Con giống
	46.000.000

	2
	Thức ăn, thuốc
	92.000.000

	3
	Lương công nhân
	54.000.000

	4
	BHXH, BHYT, KPCĐ
	12.420.000

	5
	Bảo trì sửa chữa
	2.000.000

	6
	Khấu hao TSCĐ
	3.668.000

	 

 
	   -    Thiết bị
	240.000

	
	   -    Đất ao
	3.428.000

	7
	Chi phí quản lý 
	8.403.520

	8
	Lãi vay ngắn hạn
	6.400.000

	9
	Chi phí cải tạo ao
	994.800

	10
	Cổ tức
	8.480.000

	
	TỔNG CỘNG
	234.366.320


Bảng 4: 
Tính toán dự trù lãi lỗ hàng năm

         Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	HẠNG MỤC
	1 NĂM

	1
	Tổng doanh thu
	240.000.000

	2
	Tổng chi phí
	234.366.320 

	3
	Lợi nhuận thuần
	5.633.680 

	4
	Trích 50% trả gốc ngân hàng
	2.816.840 


Bảng 5: Các chỉ tiêu tính toán hiệu quả dự án
	STT
	CÁC CHỈ TIÊU
	1 NĂM

	1
	LN thuần/ DT thuần
	0,02

	2
	LN thuần/ Tổng VĐT
	0,23


Tỷ số lợi nhuận thuần/Tổng vốn đầu tư: Trong năm đầu tỷ lệ là 23%. Tỷ lệ này cho biết rằng cứ 100 đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định của dự án này sinh ra từ 23 đồng tiền lãi mỗi năm. Mức lợi nhuận này khá cao và có xu hướng tăng lên, cho ta thấy dự án khả thi.
III. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DỰ ÁN
1. Tỷ suất chiết khấu của dự án:


Căn cứ mức lãi suất hiện hành đối với các nguồn vốn tài trợ cho dự toán, mức chi phí vốn (tỷ suất chiết khấu) của dự án được tính bằng lãi suất bình quân gia quyền của các nguồn.

	Tỷ suất chiết khấu của dự án
	=
	Vay nguồn 1 x LS1  +  Vay nguồn 2 x LS2  + …. + VLĐ x LSVLĐ

	
	
	Vay nguồn 1 + Vay nguồn 2 +…. + VLĐ


Bảng 6: 
Tỷ suất chiết khấu

                        Đơn vị tính: 1.000 đồng

	STT
	NĂM ỔN ĐỊNH
	VỐN GỐC
	LÃI SUẤT
	TIỀN LÃI

	1
	Vốn phát hành
	53.000.000
	16,00%
	8.480.000

	2
	Vay ngắn hạn
	40.000.000
	16,00%
	6.400.000

	3
	Tỷ suất chiết khấu
	16,00%
	
	


2. Thời gian hoàn thành vốn (KHV)
Xác định thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu được hiểu bằng cách cộng giá trị hiện tại lợi nhuận thuần và khấu hao rồi trừ đầu vào vốn đầu tư ban đầu đến khi kết quả bằng không là thu hồi đủ vốn.

Bảng 7: 
Thời gian hoàn thành vốn có chiết khấu

                        Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Năm
	Vốn đầu tư
	Vốn được hoàn (TN ròng)
	Hệ số CK           16,00%
	Hiện giá vốn được hoàn
	Hiện giá kế dư

	0
	26.000.000
	
	
	
	

	1
	
	9.301.680 
	0,8620689655
	8.018.690
	8.018.690

	2
	
	9.301.680 
	0,7431629013
	6.912.663
	14.931.353

	3
	
	9.301.680 
	0,6406576735
	5.959.193
	20.890.546

	4
	
	9.301.680 
	0,5522910979
	5.137.235
	26.027.781


  KHV   =    3,85 năm
	KHV
	=
	Năm trước khi thu hồi
	+
	Chi phí chưa thu hồi ở đầu năm

	
	
	Đủ nguyên giá
	
	Thu nhập trong năm


	KHV
	=
	3
	+
	(26.000.000 – 20.890.546)
	=
	3,85

	
	
	
	
	5.959.193
	
	


3. Phân tích điểm hòa vốn (ĐHV):
Phân tích điểm hòa vốn là kỹ thuật phân tích tài chính dùng để phân tích và hoạch định mức lãi căn cứ trên tương quan hữu cơ giữa chi phí sản xuất và doanh thu. Đó là phương pháp giúp xác định vị trí của "điểm" mà doanh thu vừa đủ để trang trải chi phí.

Để ứng dụng kỹ thuật điểm hòa vốn, trước hết phải phân tích chi phí ra thành hai loại: Định phí và biến phí.

Định phí và biến phí bao gồm các khoản mục biến động qua các năm.



Trên cơ sở phân tích định phí, biến phí ta tiến hành xác định điểm hòa vốn.

* Điểm hòa vốn lý thuyết (lãi lỗ) là điểm mà doanh thu ngang bằng với chi phí  trong năm, khi đó dự án cũng không lời cũng không lỗ.

Bảng 8: 
Định phí, biến phí, doanh thu

         Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Stt
	Các chỉ tiêu
	1 năm

	1
	Tổng doanh thu
	240.000.000 

	2
	Tổng chi phí
	  234.366.320 

	
	- Định phí
	16.847.160 

	
	  + Khấu hao TSCĐ
	 3.668.000 

	
	  + Lãi vay dài hạn
	8.480.000

	
	  + Các chi phí khác 50%
	4.699.160

	
	- Biến phí
	            217.519.160 

	
	  + Con giống
	        46.000.000 

	
	  + Thức ăn
	92.000.000 

	
	  + Lương + BHXH
	66.420.000 

	
	  + Bảo trì sửa chữa
	  2.000.000 

	
	  + Lãi vay ngắn hạn
	 6.400.000 

	
	  + Các chi phí khác 50%
	   4.699.160 


Bảng 9: 
Phân tích điểm hòa vốn
	CHỈ TIÊU
	 ĐVT 

	Điểm hòa vốn LT
	 
	 

	ĐHVLT = Đ/(D-B) (%)
	 
	74,94 

	QO =  Q * ĐHVLT (Tấn)
	 
	11.990 

	DO =  D * ĐHVLT
	 
	179.856.198


4. Phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV)






Bảng 10: 
Bảng tính giá trị hiện tại ròng






Với tỷ suất chiết khấu 16,00%
	Năm
	Vốn đầu tư
	Lãi ròng
	Khấu hao
	TN ròng
	Hệ số CK
	Hiện giá

	0
	26.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	5.633.680
	3.668.000
	9.301.680
	0,8620689655
	8.018.690

	2
	 
	5.633.680
	3.668.000
	9.301.680
	0,7431629013
	6.912.663

	3
	 
	5.633.680
	3.668.000
	9.301.680
	0.6406576735
	5.959.193

	4
	
	5.633.680
	3.668.000
	9.301.680
	0,5522910979
	5.137.235


PV 
=  
26.027.781 


NPV 
=  
PV  -  C





=   
26.027.781 - 26.000.000 =  27.781
>  0





Dự án có NPV > 0 được xem là dự án có hiệu quả, nên được chấp thuận đầu tư và chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận.
NPV càng lớn mang lại hiệu quả càng cao. Ở đây, NPV =  27.781 chính là phần hiện giá thu nhập trừ đi phần hiện giá chi phí. Như vậy, đứng trên phương diện thẩm định dự án dựa vào NPV thì dự án hoàn toàn khả thi, đầu tư vào dự án sẽ mang lại hiệu quả.

5. Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)
Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) là lãi suất chiết khấu mà ứng với nó gí trị hiện tại ròng vừa đúng bằng hiện giá vốn đầu tư ban đầu. IRR rất quan trọng trong việc đánh gía hiệu quả của dự án trong trường hợp dự án phải đầu tư bằng vốn vay.
Bảng 11: 
Tỷ suất thu hồi nội bộ



R1  =
16%
R2  =
17%


	Năm
	Vốn đầu tư
	TN ròng
	Hệ số CK (R1)
	PV1
	Hệ số CK (R2)
	PV2

	0
	26.000.000 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	9.301.680 
	0,8620689655
	8.018.690 
	0.8547008547
	7.950.154 

	2
	 
	9.301.680 
	0,7431629013
	6.912.663
	0.7305135510
	6.795.003

	3
	 
	9.301.680 
	0.6406576735
	5.959.193
	0.6243705564
	5.807.695

	
	
	9.301.680 
	0,5522910979
	5.137.235
	0.5336500482
	4.963.842


PV1  
=   
26.027.781


PV2  
=   
25.516.694

NPV1  
=  
27.781 



NPV2  
=   
-483.306
	IRR =
	r1  +  (r2  -  r1)   x
	NPV1
	
	
	

	
	
	NPV1   -  NPV2
	
	
	

	IRR =
	16,00% + (17,00% - 16,00%)   x
	27.781
	
	=    16,05%

	
	
	27.781- (-483.306)
	
	


Tỷ suất thu hồi nội bộ của dự án IRR = 16,05% lớn hơn tỷ suất chiết khấu. Do đó dự án mang tính khả thi.
Tỷ suất lợi nhuận nội bộ IRR = 16,05% cũng nói lên rằng dự án có khả năng đạt mức lãi cao bởi lãi suất thực tế thị trường hiện nay thấp hơn so với lãi suất được tính toán.

PHẦN IV:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 
I. GIAI ĐOẠN 1: Từ tháng  01 / 2011 đến tháng 06 / 2011
· Đầu tư mua đất, làm ao
:  20  tỷ đồng 
· Đầu tư nuôi                     
:  15 tỷ đồng (Con giống, Thức ăn, và các chi phí liên quan …)
II. GIAI ĐOẠN 2: Từ tháng  06 / 2011 đến tháng 03 /2012
· Đầu tư mua đất, làm ao
:  10  tỷ đồng 

· Đầu tư nuôi                     
:  10  tỷ đồng (Con giống, Thức ăn, và các chi phí liên quan …)
*  TỔNG CỘNG :  55 Tỷ đồng
PHẦN V:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Trên đây là nội dung thuyết minh Dự án đầu tư vùng nuôi cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy sản của Công ty Thủy sản số 4. Theo các tính toán của chúng tôi dự án đưa vào hoạt động đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nguyên liệu để phục vụ cho việc chế biến thủy sản của Công ty trong thời gian tới. Việc triển khai dự án là cần thiết và khả thi cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 9 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC
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